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A. CƠ SỞ CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
I. Sự cần thiết có đơn vị độc lập quản lý về thanh toán 
1. Đáp ứng yêu cầu tất yếu của sự phát triển về công nghệ thanh toán và những đòi hỏi mới của xã hội

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0, cùng với việc thúc đẩy chuyển đổi số của Chính phủ, công nghệ thanh toán của Việt Nam đã có sự phát triển vược bậc. Phần lớn các ngân hàng ở Việt Nam đều có chiến lược số hóa, định hướng phát triển ngân hàng số và coi chuyển đổi số có ý nghĩa sống còn. Hầu hết các ngân hàng Việt Nam thành lập riêng bộ phận ngân hàng số, tập trung nghiên cứu thực hiện chuyển đổi số, đồng thời nhiều tổ chức trung gian thanh toán được hình thành. Theo đó, các kênh giao dịch số được kết nối, đồng nhất cho khách hàng trải nghiệm xuyên suốt khi họ có sự chuyển dịch giữa các kênh, giúp khách hàng có thể sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà không cần đến phòng giao dịch…nhiều tiện ích thanh toán đã được thực hiện qua điện thoại thông minh, ví điện tử,.. và ngày càng̃ trở nên phổ biến, dễ sử dụng.

Trong lĩnh vực NSNN, yêu cầu của xã hội về đổi mới, cải cách quản lý thu, chi NSNN ngày càng cao, đa dạng. Đối với thu NSNN, bên cạnh yêu cầu cần được tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời vào NSNN thì một mặt người dân, tổ chức doanh nghiệp cần được tạo thuận lợi hơn nữa về việc thực hiện các thủ tục, mở rộng thời gian, không gian thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Mặt khác, các cơ quan thu, quản lý thu rất cần có được thông tin kịp thời để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành. Từ năm 2020, Chính phủ đã triển khai Cổng DVCGQ, theo đó rất nhiều thủ tục hành chính mức độ 4 của các bộ ngành, địa phương đã được triển khai thực hiện, trong đó người dân có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính với NSNN theo hình thức trực tuyến. Các khoản hoàn trả thu NSNN, phí, lệ phí và chi NSNN đòi hỏi phải được thanh toán nhanh chóng, chính xác đến các đơn vị, đối tượng thụ hưởng.

Trước bối cảnh đó, KBNN cần hiện đại hóa công tác thanh toán của mình (với 3 trụ cột là hoàn thiện các quy trình thanh toán, hiện đại hóa các ứng dụng CNTT và hoàn thiện bộ máy thanh toán) để theo kịp sự phát triển của công nghệ thanh toán, tránh nguy cơ tụt hậu (so với công nghệ và so với các đối tác trong thanh toán là các hệ thống ngân hàng), đồng thời đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội về thu, chi NSNN.

2. Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030

Theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 (Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ), cần phải hoàn thiện mô hình thanh toán tập trung của KBNN phù hợp với lộ trình xây dựng, phát triển hạ tầng thanh toán số quốc gia, đáp ứng yêu cầu thanh toán thông suốt; đồng thời, phải mở rộng sự tham gia của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và đa dạng hóa các phương thức thanh toán điện tử trong công tác thu ngân sách nhà nước. Quyết định số 455/QĐ-TTg cũng chỉ rõ cần phải lấy hiện đại hóa công nghệ thông tin là khâu đột phá, cải cách cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ là nền tảng, gắn hiện đại hóa các chức năng với đổi mới mô hình tổ chức của KBNN để tạo động lực phát triển KBNN đồng bộ, toàn diện. Ngoài ra với mục tiêu của Chiến lược là “cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và thu, chi của các quỹ tài chính nhà nước qua tài khoản thanh toán tập trung của KBNN”, như vậy, đơn vị thanh toán này có vai trò trong quản lý tài khoản thanh toán tập trung của KBNN.
Theo đó, đòi hỏi KBNN cần phải có một đơn vị chuyên môn độc lập, có đủ năng lực, có chức năng, nhiệm vụ để tham mưu, giúp KBNN xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các quy trình nghiệp vụ về thanh toán và phân tích bài toán nghiệp vụ về công tác thanh toán làm cơ sở cho Cục Công nghệ thông tin xây dựng các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc thanh toán điện tử; Tổ chức triển khai, vận hành và quản lý công tác thanh toán của KBNN.

3. Đáp ứng yêu cầu triển khai những nhiệm vụ mới của KBNN
Nhằm tiếp tục tạo tiện ích, thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo thu ngân sách nhà nước kịp thời hiệu quả, KBNN sẽ tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các hệ thống NHTM. Theo đó, số lượng các hệ thống NHTM có quan hệ thanh toán với KBNN tăng lên (ước tính gần 04 lần so với hiện nay, nên việc quản lý thanh toán, đối chiếu, quyết toán, xử lý các vấn đề vướng mắc... sẽ tăng lên rất nhiều, nhất là tại KBNN (TW). 

KBNN đang mở rộng triển khai nhiều hoạt động thanh toán, kết nối trao đổi thông tin với các đối tác bên ngoài theo mô hình quản lý tập trung, như thanh toán tự động theo ủy nhiệm của đơn vị sử dụng NSNN cho nhà cung cấp (điện, nước, viễn thông, …); kết nối trao đổi thông tin với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các trung gian thanh toán; triển khai các hoạt động thu phí, lệ phí, thu phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia ...

Theo đó, cần thiết phải có một đầu mối quản lý thanh toán thuộc KBNN để đảm bảo thực hiện được việc mở rộng phối hợp thu NSNN với các hệ thống NHTM khác một cách tập trung, thống nhất..

4. Giúp Kho bạc Nhà nước nâng cao năng lực giám sát, quản lý rủi ro trong hoạt động thanh toán
Trong thời gian qua KBNN đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác quản lý rủi ro trong hoạt động KBNN, từ đó đã ban hành các văn bản, thường xuyên quán triệt các đơn vị KBNN về nhận diện, biện pháp hạn chế rủi ro đối với các hoạt động nghiệp vụ KBNN, trong đó có nghiệp vụ thanh toán. Đồng thời tại một số chương trình ứng dụng đã có tiện ích về cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, đây mới là các chỉ đạo hành chính hoặc những ứng dụng có tính chất đơn giản để hạn chế và phòng ngừa rủi ro, chưa có một hệ thống chuyên nghiệp (từ cơ sở vật chất, con người, hệ thống phân tích thông tin,...) để nhận diện rủi ro và đưa ra các biện pháp hạn chế rủi ro hữu hiệu. Mức độ thực hiện nhận diện rủi ro và các biện pháp hạn chế rủi ro chủ yếu phụ thuộc vào trình độ, năng lực và kinh nghiệm của công chức tại các đơn vị KBNN. 
Hoạt động thanh toán gắn liền với việc thu, chi, thanh toán chuyển tiền, vì vậy có tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến an toàn tiền, tài sản của nhà nước, do đó cần thiết có một đơn vị chuyên môn để thực hiện giám sát, quản lý rủi ro thường xuyên trong hoạt động thanh toán của KBNN ngay từ khâu các đơn vị KBNN thực hiện các giao dịch thanh toán trên hệ thống đến việc tổ chức thực hiện việc giám sát, quản lý các hoạt động thu ngân quỹ nhà nước tại các NHTM, Trung gian thanh toán (đặc biệt trong điều kiện các NHTM và Trung gian thanh toán trực tiếp tham gia thu ngân sách nhà nước, phí, lệ phí, ... tại quầy, kênh giao dịch điện tử hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia).
5. Góp phần tiết kiệm chi phí xã hội
- Thanh toán điện tử giúp tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý các giao dịch tiền mặt như giảm chi phí nhân viên, giảm chi phí vận chuyển, kiểm đếm chi phí giám sát và bảo quản tiền mặt. Hạn chế được lượng tiền mặt lưu thông, giúp giảm thiểu lạm phát, ổn định nền kinh tế quốc dân. Thu hút nhiều hơn các khoản tiền nhàn rỗi trong xã hội, tăng nguồn vốn đầu tư, mở rộng sản xuất.

- Tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm kinh tế. Tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong lĩnh vực tài chính.

II. Cơ sở chính trị, pháp lý

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả;

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

- Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Quyết định số 455/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.
B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THANH TOÁN VÀ KHO QUỸ CỦA HỆ THỐNG KBNN 
I. Về hoạt động thanh toán

1. Về chức năng, nhiệm vụ

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện và quản lý thanh toán của KBNN (TW) đang được giao cho nhiều  đơn vị thực hiện, cụ thể:  

- Cục Kế toán Nhà nước (Phòng Thanh toán): theo ủy quyền của Tổng giám đốc KBNN, lãnh đạo Cục Kế toán Nhà nước làm chủ tài khoản và quản lý các tài khoản thanh toán tổng hợp và chuyên thu tổng hợp tại NHNN và các NHTM; Xây dựng chế độ kế toán thanh toán, các quy trình nghiệp vụ thanh toán; Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán thanh toán trong Hệ thống KBNN; chủ trì xây dựng bài toán nghiệp vụ, thực hiện kiểm thử, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc triển khai mới hoặc nâng cấp các ứng dụng Công nghệ thông tin về thanh toán. 

- Cục Công nghệ thông tin (Phòng Hỗ trợ Công nghệ thông tin) thực hiện việc quản trị, hỗ trợ xử lý kỹ thuật đối với các hệ thống thanh toán (bao gồm hỗ trợ bước 1 - đơn giản, hỗ trợ bước 2 - phức tạp). Hiện nay, việc hỗ trợ thanh toán phần lớn gắn liền với việc hỗ trợ về kỹ thuật ở mức đơn giản, tuy nhiên các đơn vị KBNN vẫn phải gửi yêu cầu hỗ trợ qua 2 kênh là nghiệp vụ và kỹ thuật do chưa có 1 đầu mối xử lý chung.
- Sở Giao dịch KBNN: thực hiện giao dịch thanh toán, điều chuyển vốn từ tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN tại Sở Giao dịch NHNN về tài khoản thanh toán tổng hợp tại trụ sở chính NHTM để đảm bảo thanh toán song phương giữa KBNN và các hệ thống NHTM. 
- Cục QLNQ: có nhiệm vụ xây dựng cơ chế về mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại ngân hàng (NHNN và NHTM), cụ thể, nhiệm vụ này bao gồm: (1) xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại ngân hàng; (2) xây dựng thỏa thuận khung về phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và NHTM; (3) quản lý, điều chuyển ngân quỹ nhà nước giữa các tài khoản thanh toán tổng hợp để đảm bảo khả năng thanh toán của KBNN tại các hệ thống ngân hàng. Như vậy, liên quan đến hoạt động thanh toán, Cục QLNQ có vị trí là đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về việc mở, sử dụng tại khoản của KBNN tại ngân hàng để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của KBNN nhằm thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ nhà nước (không phải là đơn vị tác nghiệp trực tiếp hay trực tiếp thực hiện công tác thanh toán hoặc điều hành hoạt động của hệ thống thanh toán thông qua các tài khoản của KBNN tại ngân hàng).

- Vụ Tổng hợp- Pháp chế  xây dựng các Thông tư, văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ quản lý thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN: Đây là nhiệm vụ xây dựng cơ chế về thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN, là cơ chế chung trong nhiệm vụ quản lý quỹ NSNN của KBNN, áp dụng cho cả KBNN và các đơn vị giao dịch với KBNN, không phải cơ chế riêng của hoạt động thanh toán.
- Vụ Kho quỹ: Được giao nhiệm vụ quản lý tiền mặt, trong đó có việc xây dựng dự thảo các Thông tư, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ quản lý tiền mặt 
- Đối với các đơn vị KBNN địa phương: Phòng Kế toán nhà nước và Phòng kiểm soát chi (đối với SGD và KBNN cấp tỉnh), bộ phận kế toán (đối với KBNN cấp huyện) thực hiện nhiệm vụ quản lý các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu mở tại ngân hàng, trực tiếp thực hiện các giao dịch thanh toán đi và đến, hạch toán kế toán theo các kênh thanh toán, đối chiếu giao dịch, quyết toán công tác quyết toán. Ngoài ra, tại KBNN tỉnh, Phòng Kế toán Nhà nước có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác thanh toán tại các đơn vị KBNN cấp huyện. 

2. Về công tác quản lý thanh toán

Công tác thanh toán là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của hệ thống KBNN, đảm bảo việc thu, chi chính xác, an toàn toàn bộ ngân quỹ nhà nước. Hàng năm hệ thống thanh toán của KBNN xử lý khối lượng giao dịch rất lớn lên tới hàng chục triệu lệnh thanh toán với giá trị hàng triệu tỷ đồng. Hiện nay KBNN có 03 kênh thanh toán để thực hiện toàn bộ các hoạt động thanh toán của KBNN, gồm Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), Phối hợp thu và Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và Thanh toán liên kho bạc (TTLKB) với phạm vi và quy mô như sau:

Bảng 1:  Số liệu 3 kênh thanh toán
	Đơn vị tính: tỷ đồng
Kênh thanh toán
	2020
	2021
	2022

	
	Lệnh đi
	Lệnh đến
	Lệnh đi
	Lệnh đến
	Lệnh đi
	Lệnh đến

	LNH
	Số lệnh
	     4.449.938 
	455.010 
	    4.584.357 
	      441.575 
	    4.998.751 
	       592.625 

	
	Số tiền
	     1.900.531 
	4.970.886 
	    1.737.111 
	   4.897.628 
	    3.038.581 
	    6.105.609 

	TTSPĐT
	Số lệnh
	   12.042.658 
	732.217 
	  12.564.135 
	      864.811 
	  13.650.768 
	    1.245.796 

	
	Số tiền
	     1.027.820 
	2.030.109 
	    1.106.815 
	      874.638 
	    1.109.440 
	    1.060.780 

	LKB
	Số lệnh
	        651.823 
	652.109 
	       643.844 
	      643.706 
	       688.720 
	       688.717 

	
	Số tiền
	18.881.373 
	15.558.330 
	  11.397.889 
	 11.402.081 
	  11.467.167 
	  11.456.900 


2.1. Kênh Thanh toán liên ngân hàng 

Các đơn vị KBNN tham gia TTLNH hiện nay bao gồm KBNN (TW), Sở GD KBNN và KBNN cấp tỉnh trên cả nước. Các đơn vị KBNN thực hiện thanh toán đa phương, chuyển và nhận tiền trực tiếp đến hoặc từ ngân hàng phục vụ đối tượng thụ hưởng hoặc người chuyển tiền thông qua một tài khoản duy nhất của KBNN (TW) mở tại Sở Giao dịch NHNN. Theo đó, các giao dịch thanh toán của các đơn vị KBNN này được xử lý tại đơn vị KBNN trên ứng dụng tập trung và sau đó được chuyển đi thanh toán thông qua một đầu mối là KBNN (TW). Phòng Thanh toán - Cục KTNN hỗ trợ các đơn vị KBNN thực hiện giao dịch, trực tiếp thực hiện đối chiếu số liệu thanh toán giữa KBNN với NHNN, đối chiếu giữa KBNN với các đơn vị KBNN
2.2. Kênh thanh toán phối hợp thu (PHT) và Thanh toán song phương điện tử 

Đối với kênh thanh toán phối hợp thu (PHT) và Thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) giữa KBNN với các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM): KBNN (TW) mở tài khoản thanh toán tổng hợp tại Trụ sở chính của từng hệ thống NHTM, Sở Giao dịch KBNN và các đơn vị KBNN cấp tỉnh, huyện mở và thực hiện thanh toán phân tán qua nhiều tài khoản mở tại các chi nhánh NHTM (mô hình tài khoản phân tán - ứng dụng tập trung). Cuối ngày làm việc, các đơn vị KBNN và chi nhánh NHTM thực hiện đối chiếu giao dịch và quyết toán toàn bộ số dư các tài khoản về tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN (TW) mở tại trụ sở chính các NHTM thuộc cùng hệ thống. Sau đó trụ sở chính NHTM kết chuyển số dư tài khoản tổng hợp về tài khoản của KBNN mở tại NHNN. Để đảm bảo khả năng thanh toán tại mỗi hệ thống NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh toán, đầu ngày làm việc, Sở Giao dịch KBNN thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán tổng hợp tại Sở Giao dịch Ngân hàng nhà nước về tài khoản thanh toán tổng hợp tại trụ sở chính NHTM. 
Hiện nay, KBNN đã mở và sử dụng 721 tài khoản tài khoản thanh toán (bằng VNĐ) tại 6 hệ thống NHTM (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, MB và Lienvietpostbank), trong đó có 6 tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN, 78 tài khoản thanh toán của Văn phòng KBNN tỉnh, 637 tài khoản thanh toán của KBNN cấp huyện. KBNN đã triển khai mở tài khoản chuyên thu với 16 NHTM, trong đó ngoài 06 NHTM mà KBNN đã mở tài khoản thanh toán nêu trên, KBNN đã mở tài khoản chuyên thu, triển khai phối hợp thu NSNN và TTSPĐT với 10 NHTM cổ phần (gồm: SHB, VPBank, Techcombank, SeABank, HDBank, OCB, TPBank, MSB, ACB và Seabank). Tổng số tài khoản chuyên thu của KBNN tại 16 NHTM tính đến thời điểm hiện tại là 2.489 tài khoản (bằng VNĐ) đang hoạt động.

Bảng 2: Số liệu tài khoản của KBNN mở tại Ngân hàng thương mại

	STT
	Hệ thống
	Trung ương
	Tỉnh
	Huyện

	
	
	TKTT
	TKCT
	TKTT
	TKCT
	TKTT
	TKCT

	1
	Agribank
	1
	
	5
	58
	458
	129

	2
	Vietinbank
	1
	
	26
	39
	96
	278

	3
	BIDV
	1
	
	14
	50
	53
	299

	4
	VCB
	1
	
	31
	28
	29
	265

	5
	MB
	1
	
	1
	52
	1
	107

	6
	TCB
	
	1
	
	12
	
	25

	7
	SHB
	
	1
	
	36
	
	88

	8
	VPBank
	
	1
	
	44
	
	54

	9
	SeaBank
	
	1
	
	20
	
	26

	10
	LPBank
	1
	
	1
	61
	
	428

	11
	MSB
	
	1
	
	41
	
	58

	12
	HDB
	
	1
	
	16
	
	30

	13
	ACB
	
	1
	
	44
	
	100

	14
	OCB
	
	1
	
	15
	
	36

	15
	TPB
	
	1
	
	14
	
	23

	16
	Sacombank
	
	1
	
	1
	
	2

	Tổng cộng
	6
	10
	78
	531
	637
	1.948


2.3. Kênh Thanh toán liên kho bạc 
Kênh thanh toán liên kho bạc là kênh thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN, mặc dù đã được tích hợp vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), tuy nhiên vẫn được chia thành hai kênh TTLKB nội tỉnh và TTLKB ngoại tỉnh.

II. Đánh giá thực trạng công tác thanh toán
Trong những năm qua, trên cơ sở hoàn thiện các quy định pháp lý, xây dựng, hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ và đầu tư, hiện đại hóa công nghệ thông tin, công tác thanh toán của KBNN đã từng bước hiện đại, chuyển toàn bộ sang thanh toán điện tử, một số ứng dụng thanh toán đã được liên thông với các hệ thống ứng dụng khác. KBNN, Sở GD KBNN và 63 KBNN cấp tỉnh đã tham gia TTLNH; Các đơn vị KBNN trên toàn quốc đã phối hợp thu và TTSPĐT với 16 hệ thống NHTM. Việc thanh toán nội bộ của hệ thống KBNN (thanh toán LKB) đã được tích hợp vào trong hệ thống TABMIS. Nhờ đó công tác thanh toán của KBNN cơ bản đáp ứng yêu cầu về quản lý quỹ NSNN, ngân quỹ nhà nước. Tổ chức bộ máy thanh toán từ trung ương đến địa phương cơ bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị KBNN. 
Tuy nhiên công tác thanh toán của KBNN đã bộc lộ những hạn chế cơ bản như sau: 
Tại KBNN (TW) nhiệm vụ tham gia công tác thanh toán còn phân tán, được giao cho nhiều đơn vị khác nhau, chưa có một tổ chức chuyên trách để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý thanh toán tập trung chuyên nghiệp, thiếu sự tập trung hóa, chuyên môn hóa; chưa có đầu mối quản trị rủi ro thanh toán; chưa có đầu mối chuyên môn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan bên ngoài trong việc phối hợp thu NSNN, thu phạt, phí, lệ phí, thanh toán tập trung các khoản chi theo ủy quyền. Tại các đơn vị KBNN, do các kênh thanh toán song phương điện tử với NHTM và thanh toán liên kho bạc theo mô hình phân tán nên còn tốn nhiều nhân lực, bố trí cán bộ để quản lý nhiều tài khoản và xử lý giao dịch. Với những định hướng lớn như xây dựng kho bạc số, hiện đại hóa công tác thanh toán, triển khai mô hình Kho bạc 2 cấp, tinh gọn bộ máy... đã được xác định trong Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 thì bộ máy thanh toán và quản lý thanh toán của KBNN hiện nay không còn phù hợp và không thể đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược.
Ngoài kênh thanh toán Liên ngân hàng đã được triển khai theo mô hình tập trung, các kênh thanh toán còn lại của KBNN gồm thanh toán song phương điện tử với NHTM và thanh toán Liên kho bạc đang được tổ chức theo mô hình phân tán, chưa tối ưu về hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro. Việc các đơn vị KBNN phải mở và thanh toán qua nhiều tài khoản tại các hệ thống ngân hàng làm cho việc quản lý tài khoản dàn trải, tốn nhiều nguồn lực của cả các đơn vị KBNN và các NHTM để thực hiện quản lý, đối chiếu, quyết toán. Về mặt hệ thống CNTT, việc đối chiếu, quyết toán, kết chuyển số dư các tài khoản của KBNN tại NHTM về tài khoản của KBNN tại NHNN được thực hiện vào cuối ngày (là các công việc cần tính toán, tốn nhiều tài nguyên và phụ thuộc cả hệ thống CNTT của các NHTM), trong khoảng thời gian ngắn (trong vòng 60 phút vào cuối ngày làm việc) với hàng ngàn chi nhánh/PGD NHTM; vì vậy, gây áp lực lớn lên hệ thống CNTT, dẫn đến áp lực lên cán bộ và các hệ thống ứng dụng, gây ra sự cố và nhiều trường hợp không quyết toán kịp; số dư các tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu cuối ngày mới chuyển được tiền về tài khoản tổng hợp, chưa hiệu quả. Hạn chế này không chỉ của hệ thống kho bạc mà của cả phía ngân hàng.
Đối với kênh thanh toán song phương với NHTM, mặc dù đến nay KBNN đã có quan hệ phối hợp thu và TTSP với 16 hệ thống NHTM, tuy nhiên phạm vi thanh toán của các đơn vị KBNN cấp huyện còn bị hạn chế, cụ thể các giao dịch thanh toán đi của các đơn vị KBNN mới được thực hiện song phương qua tài khoản thanh toán mở tại 1 trong 6 hệ thống NHTM gồm Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank, MB và Lienvietpostbank. Những khoản thanh toán chuyển đến các NHTM khác hệ thống, kể cả tới 5 hệ thống NHTM còn lại nêu trên thì NHTM nơi đơn vị KBNN mở tài khoản phải thực hiện chuyển tiếp thanh toán. Điều này dẫn đến việc thanh toán cho đối tượng thụ hưởng trở nên chậm hơn, chi phí thanh toán cao hơn. 

Công tác thanh toán của Kho bạc Nhà nước là một mắt xích quan trọng trong hệ thống thanh toán quốc gia có kết nối chặt chẽ với hệ thống thanh toán của các Ngân hàng, trong bối cảnh yêu cầu các kênh thanh toán đa dạng, thời gian thanh toán nhanh, số lượng giao dịch và lượng tiền giao dịch lớn mà vẫn đảm bảo tính an toàn, bảo mật, tuy nhiên hệ thống thanh toán của KBNN đứng trước nguy cơ tụt hậu về công nghệ so với các hệ thống ngân hàng, chưa tương thích với mô hình thanh toán của nhiều đối tác (các NHTM) có liên quan. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán không chỉ nội bộ hệ thống KBNN mà còn ảnh hưởng cả đến các khách hàng có quan hệ giao dịch, thanh toán với KBNN và các đối tác có kết nối thanh toán với KBNN. 

Hạn chế về nguồn nhân lực trong khi số lượng công việc ngày càng nhiều, hiệu quả công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn: Qua số liệu có thể thấy quy mô và số lượng lệnh thanh toán đang thực hiện trên các kênh thanh toán rất lớn, hàng năm với hàng chục triệu lệnh thanh toán và giá trị hàng triệu tỷ đồng và theo xu hướng tăng dần. Với bất kỳ vấn đề vướng mắc hoặc có sai sót nào phát sinh từ một lệnh thanh toán cũng đòi hỏi phải có nhân lực thực hiện kiểm tra, xử lý và liên quan tới nhiều đối tượng tham gia như ngân hàng, người hưởng, người chuyển, các cơ quan thu và quản lý thu, do đó luôn phải có đủ nhân lực để giải quyết. Hơn nữa hiện nay, nhằm cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi, bổ sung thêm tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) trong giao dịch với KBNN, KBNN đã thực hiện nâng cấp bổ sung Cổng trao đổi dữ liệu trên hệ thống DVCTT. Theo đó, từ tháng 5/2023 trên Cổng trao đổi dữ liệu hệ thống DVCTT, các đơn vị SDNS có thể thực hiện ủy quyền thanh toán tự động hóa đơn tiền điện, tiền nước, dịch vụ viễn thông cho KBNN nơi giao dịch. Trên cơ sở ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách cho KBNN về việc được tự động trích tài khoản để thanh toán cho nhà cung cấp, căn cứ Bảng kê thanh toán do nhà cung cấp hoặc ngân hàng phục vụ nhà cung cấp gửi đến, KBNN sẽ tự động trích tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách để chuyển cho nhà cung cấp, việc thanh toán được thực hiện theo hình thức trích Nợ tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN, vì vậy, tại Phòng Thanh toán - Cục KTNN sẽ phát sinh các công việc về đối chiếu, tổng hợp, xử lý nhận lệnh thanh toán từ ngân hàng về và lập khoảng gần 800 lệnh thanh toán cho các đơn vị KBNN trên toàn quốc cho 1 lần thanh toán hóa đơn. Bước đầu KBNN mới chỉ triển khai phối hợp thu điện, nước, viễn thông với một hệ thống NHTM, sau này sẽ mở rộng phối hợp dịch vụ này với các ngân hàng khác, do đó số lệnh cần xử lý sẽ tăng lên tương ứng.  
Việc triển khai các hoạt động thu phí, lệ phí, thu phạt qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đang ngày càng mở rộng, đồng thời nhiều cơ quan thu phí, lệ phí, thu phạt đã được tổ chức theo mô hình tập trung (tại địa phương có Trung tâm hành chính tỉnh, các đơn vị ngành dọc có đầu mối là các Bộ). Việc đối chiếu số thu với nhiều đơn vị KBNN như hiện nay dẫn đến khá nhiều khó khăn, vướng mắc cho cả cơ quan thu và người dân trong việc đối chiếu số thu, nộp và giải quyết thủ tục hành chính. Vì vậy đòi hỏi KBNN phải có tổ chức làm đầu mối cung cấp dữ liệu đã hạch toán lên cổng thông tin để các tổ chức thu phí, lệ phí, thu phạt đối chiếu, đồng thời là đầu mối hướng dẫn các đơn vị liên quan trong thực hiện thống nhất đảm bảo hạch toán vào thu ngân sách hoặc vào tài khoản của các đơn vị đầy đủ, kịp thời.

Theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại công văn số 1960/BTC-VP ngày 01/3/2022 về việc “Giao Kho bạc Nhà nước thực hiện mở tài khoản chuyên thu ngân sách với 54 ngân hàng thương mại nhằm giảm thủ tục hành chính, tiện ích, thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo kịp thời, hiệu quả”, KBNN sẽ phải tiếp tục mở rộng triển khai phối hợp thu và thanh toán song phương với nhiều hệ thống NHTM khác, theo đó khối lượng công việc sẽ tăng lên tương ứng, và với định hướng chuyển các hệ thống thanh toán sang mô hình tập trung đòi hỏi KBNN (TW) phải bố trí thêm nguồn lực cho bộ phận quản lý thanh toán để thực hiện.
Xuất phát từ những hạn chế nêu trên, Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 đã xác định nhiệm vụ triển khai các kênh thanh toán theo mô hình tập trung. Theo đó, KBNN chỉ mở tài khoản tổng hợp tại các trụ sở chính các hệ thống ngân hàng. Quy trình nghiệp vụ và các ứng dụng thanh toán sẽ được xây dựng và triển khai đồng bộ đảm bảo tính tập trung, tự động hóa tối đa các khâu trong quy trình thanh toán. Các đơn vị KBNN thực hiện thanh toán qua một đầu mối và qua các tài khoản của tổng hợp KBNN, được lựa chọn kênh, hệ thống NHTM tham gia TTSP để thực hiện các giao dịch thanh toán đảm bảo nhanh nhất, chi phí thấp nhất. Bộ máy tham gia thanh toán được tổ chức lại theo hướng giảm các cán bộ tác nghiệp ở các đơn vị KBNN, xử lý tập trung tại KBNN (TW) từ khâu hạch toán, đối chiếu, quyết toán. Theo các định hướng đó, công tác quản lý thanh toán của KBNN cần phải tập trung, chuyên môn hóa và có sự độc lập tương đối để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kiểm soát được rủi ro ở các khâu trong quy trình thanh toán.
C. ĐỀ XUẤT TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ THANH TOÁN TRÊN CƠ SỞ KIỆN TOÀN VỤ KHO QUỸ VÀ ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ, BỘ MÁY CỦA MỘT SỐ ĐƠN VỊ
Để hình thành bộ máy quản lý thanh toán tập trung, thống nhất, Kho Bạc Nhà nước đề xuất điều chuyển các nhiệm vụ có liên quan đến chức năng thanh toán của KBNN về một đầu mối để thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ thuộc KBNN, đồng thời kiện toàn, sắp xếp các đơn vị có liên quan, phương án cụ thể như sau:

I. Phương án tổng thể kiện toàn các đơn vị

1. Tổ chức lại Vụ Kho quỹ thành Cục Thanh toán - Kho quỹ
Theo Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc KBNN, Vụ Kho quỹ ngoài nhiệm vụ quản lý tiền mặt, còn có nhiệm vụ chính là quản lý an toàn kho, quỹ trong hệ thống KBNN, trình Tổng Giám đốc KBNN định mức, kế hoạch trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ nghiệp vụ kho quỹ và an toàn kho, quỹ trong hệ thống KBNN; thực hiện việc nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu hủy các loại giấy tờ có giá phục vụ hoạt động nghiệp vụ kho bạc và lưu giữ, bảo quản, nhập, xuất, vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tại kho của KBNN; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước; trả lại vàng, tư trang tạm thu, tạm giữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trong thời gian vừa qua, với các biện pháp tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, số lượng thu - chi tiền mặt trong hệ thống KBNN đã giảm dần. Tuy nhiên, KBNN vẫn cần thiết tiếp tục duy trì công tác thu, chi bằng tiền mặt để đáp ứng yêu cầu chi tiêu của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng (để đảm bảo bí mật nhà nước) và phục vụ các đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa chưa có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt.
Để đảm bảo tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, không tăng đầu mối các đơn vị thuộc KBNN, cần thiết thành lập đơn vị quản lý thanh toán dựa trên cơ sở tổ chức lại Vụ Kho quỹ và điều chuyển nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý thanh toán từ các đơn vị thuộc KBNN, cụ thể như sau:

a) Giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kho quỹ theo Quyết định số 1959/QĐ-BTC ngày 28/9/2015 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc KBNN tại đơn vị mới. 
b) Điều chuyển các nhiệm vụ liên quan từ các đơn vị thuộc KBNN:
- Nhiệm vụ quản lý thanh toán (trừ nhiệm vụ xây dựng chế độ kế toán thanh toán) đang được giao cho Phòng Thanh toán thuộc Cục Kế toán Nhà nước thực hiện.

- Chuyển một phần nhiệm vụ hỗ trợ xử lý kỹ thuật (hỗ trợ bước 1) đối với các hệ thống thanh toán hiện đang được giao cho Phòng Hỗ trợ CNTT thuộc Cục CNTT thực hiện.

- Nhiệm vụ chuyển vốn từ tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN tại Sở Giao dịch NHNN sang các NHTM hiện đang được giao cho Phòng Kế toán thuộc Sở Giao dịch KBNN thực hiện.

c) Phân định rõ hơn nhiệm vụ của một số đơn vị thuộc KBNN và nhiệm vụ của đơn vị quản lý thanh toán và kho quỹ (Cục Thanh toán - Kho quỹ) 
- Cục QLNQ có nhiệm vụ xây dựng cơ chế về mở và sử dụng tài khoản của KBNN tại ngân hàng (NHNN và NHTM), là đơn vị tham mưu quản lý nhà nước về việc mở, sử dụng tại khoản của KBNN tại ngân hàng nhằm mục tiêu quản lý ngân quỹ nhà nước; Cục Thanh toán - Kho quỹ là đơn vị có nhiệm vụ xây dựng các quy trình thanh toán, tác nghiệp trực tiếp trên hệ thống thanh toán, điều hành các hệ thống thanh toán và công tác thanh toán qua tài khoản của KBNN tại ngân hàng.

- Vụ Tổng hợp - Pháp chế có nhiệm vụ xây dựng cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch điện tử trong hoạt động KBNN; Cục Thanh toán - Kho quỹ là đơn vị thực hiện cơ chế này khi có giao dịch qua hệ thống tài khoản của KBNN tại ngân hàng, qua hoạt động thanh toán giữa KBNN và ngân hàng.

2.2. Kiện toàn lại Cục Kế toán Nhà nước 
Sau khi điều chuyển nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh toán về Cục Thanh toán - Kho quỹ (trừ nhiệm vụ xây dựng chế độ kế toán thanh toán), Cục Kế toán Nhà nước sẽ thực hiện các nhóm nhiệm vụ gồm: 

- Xây dựng chế độ, chính sách về kế toán cho hệ thống KBNN.

- Vận hành, quản lý hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Thực hiện nhiệm vụ kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

- Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước.

Cục Kế toán Nhà nước sau khi tổ chức lại vẫn đáp ứng tiêu chí thành lập Cục theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP và Nghị định số 101/2020/NĐ-CP (khối lượng công việc cần thiết bố trí từ 40 đến 50 biên chế công chức). Đồng thời, sau khi chuyển nhiệm vụ thanh toán về Vụ Kho quỹ để tổ chức lại thành Cục Thanh toán - Kho quỹ, Cục Kế toán Nhà nước sẽ còn lại 03 phòng gồm: Phòng Chế độ, phòng Tổng hợp báo cáo tài chính nhà nước, Phòng Kế toán NSNN. 
2.3. Đối với các đơn vị còn lại (Cục Công nghệ thông tin, Sở Giao dịch, Vụ Tổng hợp – Pháp chế): do chỉ điều chỉnh một mảng nhiệm vụ nhỏ của đơn vị liên quan đến công tác thanh toán sang Cục Thanh toán - Kho quỹ nên tiếp tục duy trì các đơn vị này đảm bảo đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định. Riêng với số nhân sự đang hỗ trợ kỹ thuật các kênh thanh toán hiện nay (hỗ trợ bước 1) cần được điều chuyển về Cục Thanh toán - Kho quỹ để đảm bảo hỗ trợ nghiệp vụ được trọn vẹn, thống nhất một đầu mối.
II. Về phương án thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ 
1. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý của Cục Thanh toán - Kho quỹ 
1.1. Mục tiêu

- Mục tiêu tổng quát: Tập trung, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả công tác thanh toán, quản lý công tác thanh toán và công tác quản lý an toàn kho quỹ của hệ thống KBNN, giúp KBNN thực hiện tốt, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ về Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; và tổ chức quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả.

- Mục tiêu cụ thể: Thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ và trên cơ sở kiện toàn Vụ Kho quỹ và điều chuyển chức năng thanh toán đang bị phân tán ở một số đơn vị chức năng của KBNN; thực hiện giám sát, kiểm soát, hạn chế các rủi ro thanh toán của KBNN; nghiên cứu và tham gia các kênh thanh toán mới; phân cấp thẩm quyền cho Cục trưởng Cục Thanh toán - Kho quỹ trong việc tổ chức quản lý công tác thanh toán; hình thành bộ máy quản lý công tác thanh toán chuyên nghiệp, hiệu quả.
1.2. Phạm vi, đối tượng quản lý 
a) Phạm vi quản lý: công tác thanh toán và kho quỹ trong toàn Hệ thống KBNN
b) Đối tượng quản lý:
- Cục Thanh toán - Kho quỹ có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý thanh toán, kho quỹ của hệ thống KBNN.

- Cục Thanh toán - Kho quỹ có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng các quy định, hướng dẫn về công tác thanh toán, kho quỹ; quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống thanh toán, kho, quỹ.

- Cục Thanh toán - Kho quỹ có đối tượng quản lý chuyên ngành như sau:

Quản lý công tác thanh toán của gần 700 đơn vị KBNN trên toàn quốc, gồm:
+ Các tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng.

+ Các quy trình nghiệp vụ về thanh toán của hệ thống KBNN.
+ Các hệ thống (ứng dụng) thanh toán của KBNN.
+ Dữ liệu thanh toán, số liệu kế toán thanh toán.
+ Quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong kho, quỹ của hệ thống KBNN.
 + Quản lý rủi ro thanh toán và kho quỹ toàn hệ thống KBNN.

c) Phân cấp giải quyết công việc:

Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc KBNN để giải quyết, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác thanh toán của hệ thống KBNN, bao gồm:
- Quản lý các tài khoản thanh toán tổng hợp/chuyên thu tổng hợp của KBNN mở tại NHNN và các NHTM.

- Căn cứ các nội dung đã có trong chế độ, quy trình của KBNN, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn rõ thêm; yêu cầu, đôn đốc, chấn chỉnh, trả lời vướng mắc các đơn vị KBNN về công tác thanh toán.

- Quyết định thời điểm kết nối, ban hành văn bản phối hợp để triển khai Thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với các NHTM sau khi đủ điều kiện triển khai theo quy định.

- Ban hành các văn bản đôn đốc, phối hợp với các ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, các cơ quan thu trong việc thực hiện đúng quy định về chuyển tiền thu nộp ngân quỹ nhà nước (bao gồm NSNN).

- Quản lý và điều hành các hệ thống thanh toán của KBNN. 

- Quyết định việc cấp mới/điều chỉnh/thu hồi mã Kho bạc.

- Cung cấp, giải trình thông tin thuộc phạm vi quản lý của Cục Quản lý thanh toán cho các tổ chức, đơn vị theo phân cấp của Tổng Giám đốc KBNN theo quy định của pháp luật.

2. Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính

- Loại hình đơn vị: Là đơn vị cấp Cục thuộc KBNN

- Tên gọi: 

+ Tên gọi tiếng Việt: Cục Thanh toán - Kho quỹ 
+ Tên gọi tiếng Anh: Cash and Payment Management Department

+ Tên viết tắt: QLTTKQ KBNN
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thanh toán - Kho quỹ 
3.1. Vị trí và chức năng

Cục Thanh toán - Kho quỹ là tổ chức cấp Cục thuộc KBNN, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc KBNN quản lý thanh toán và kho quỹ trong hệ thống KBNN.

Cục Thanh toán - Kho quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại KBNN và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ 

(1). Trình Tổng Giám đốc KBNN quyết định hoặc để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định:

a) Triển khai thực hiện chiến lược phát triển KBNN về công tác thanh toán, kho quỹ; mô hình thanh toán của KBNN;

b) Ban hành văn bản hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thanh toán, kho quỹ; tổ chức quản lý, vận hành các hệ thống thanh toán, quản lý kho, quỹ của KBNN. 

(2). Là đầu mối thực hiện chính sách thanh toán, kho quỹ
a) Hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định về công tác thanh toán, kho quỹ;

b) Chủ trì xây dựng bài toán nghiệp vụ các hệ thống thanh toán, quản lý kho quỹ của KBNN;

 (3). Tổ chức vận hành, quản lý các hệ thống thanh toán, kho quỹ của KBNN

a) Quản trị ứng dụng các hệ thống thanh toán, kho quỹ của KBNN;

b) Thực hiện quản lý, đối chiếu các hệ thống thanh toán; đối chiếu số liệu kế toán với số liệu thanh toán; đối chiếu tài khoản thanh toán tổng hợp, tài khoản chuyên thu tổng hợp tại các Ngân hàng thương mại; tài khoản thanh toán tổng hợp tại Ngân hàng Nhà nước.
c) Thiết lập các quy tắc và tham số vận hành hệ thống thanh toán;

(4). Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ thanh toán, kho quỹ, việc tác nghiệp xử lý trên các hệ thống thanh toán của KBNN.

(5). Tổ chức thực hiện công tác kế toán thanh toán, kho quỹ 

a) Xử lý chứng từ các nghiệp vụ thanh toán, kho quỹ tại KBNN (TW)

b) Chuyển vốn từ tài khoản thanh toán tổng hợp của KBNN tại NHNN sang NHTM. 

c) Hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán tại KBNN (TW);

d) Báo cáo tình hình hoạt động thanh toán, kho quỹ theo quy định.

(6). Đầu mối trao đổi thông tin dữ liệu thu về phí, lệ phí, thu phạt đã hạch toán với các cơ quan thu trên Cổng dịch vụ công.
(7). Đầu mối trao đổi thông tin, thanh toán tập trung một số nghiệp vụ thanh toán khác (như điện, nước, viễn thông, ...).

(8). Giám sát, quản lý rủi ro thanh toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
(9). Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra các đơn vị KBNN trong việc thực hiện công tác thanh toán, kho quỹ của KBNN.

(10). Tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng các văn bản, chính sách, chế độ liên quan đến công tác thanh toán, kho quỹ; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài hệ thống KBNN về các công việc liên quan đến các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.

(11). Lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu thuộc Cục Thanh toán - Kho quỹ theo quy định của pháp luật.

(12). Quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

(13). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc KBNN giao.

3.3. Quyền hạn

a) Được thực hiện các nội dung theo phân cấp quản lý nêu tại mục C/II/1.2/c.
b) Được quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp văn bản, hồ sơ, tài liệu, số liệu có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

c) Ký các văn bản hướng dẫn, trả lời hoặc phối hợp công tác theo phân cấp của KBNN.

3.4. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Thanh toán - Kho quỹ có 04 phòng:

- Phòng Chế độ;

- Phòng Thanh toán và hỗ trợ;

- Phòng Kế toán thanh toán;

- Phòng Kho quỹ. 

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng như sau:

a) Phòng Chính sách thanh toán - kho quỹ (hoặc Phòng Chính sách)
- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy trình nghiệp vụ thanh toán, kho quỹ của hệ thống KBNN;

- Tham mưu về việc quản lý, vận hành, cải tiến, hiện đại hóa và phát triển nghiệp vụ thanh toán và kho quỹ của KBNN;

- Chủ trì xây dựng bài toán nghiệp vụ các hệ thống thanh toán, quản lý kho quỹ của KBNN;

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện cơ chế giám sát, quản lý rủi ro thanh toán và kho quỹ của hệ thống KBNN;

- Hướng dẫn, đào tạo, triển khai quy trình nghiệp vụ thanh toán và kho quỹ trong hệ thống KBNN;

- Kiểm tra, duy trì kỷ luật, đánh giá các đơn vị KBNN về việc thực hiện các chế độ, quy trình nghiệp vụ thanh toán và kho quỹ trong hệ thống KBNN;

- Tham gia ý kiến về các đề án, cơ chế chính sách của các đơn vị trong và ngoài hệ thống KBNN, ý kiến trả lời độc giả, cử tri trong phạm vi quản lý;

- Thực hiện thủ tục đóng, mở mới, thay đổi thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản chuyên thu của KBNN với NHTM;

- Phối hợp với đơn vị thuộc KBNN xây dựng quy trình nghiệp vụ, cơ chế, chính sách và các chế độ liên quan;

- Phối hợp với các ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh toán của hệ thống KBNN.

b) Phòng Thanh toán và hỗ trợ
- Trực tiếp quản lý tài khoản thanh toán tổng hợp/ chuyên thu tổng hợp của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các NHTM theo quy định;

- Quản lý, điều hành hoạt động tác nghiệp thanh toán của các kênh Thanh toán song phương điện tử, Thanh toán liên ngân hàng, Thanh toán Liên kho bạc và các kênh ứng dụng tích hợp phục vụ công tác thanh toán;

- Đối chiếu, kiểm tra số liệu kế toán, thanh toán toàn quốc; 

- Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu hỗ trợ nghiệp vụ và kỹ thuật các ứng dụng thanh toán và các ứng dụng liên quan đến thanh toán của KBNN 

- Thiết lập, cập nhật tham số hệ thống, các hệ thống danh mục của các ứng dụng thanh toán và ứng dụng khác;

- Tổng hợp, kiểm tra, giám sát hệ thống thanh toán, tình trạng đối chiếu và quyết toán toàn hệ thống tại các kênh thanh toán;

- Đầu mối trao đổi thông tin dữ liệu thu về phí, lệ phí, thu phạt đã hạch toán với các cơ quan thu trên Cổng dịch vụ công;
- Thực hiện quy trình quản lý rủi ro thanh toán trong hệ thống KBNN;

- Tổng hợp, lập các báo cáo thanh toán theo quy định, là đầu mối thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động thanh toán theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo KBNN.

c) Phòng Kế toán thanh toán
- Quản lý bộ sổ kế toán của Cục Thanh toán - Kho quỹ trên TABMIS;

- Tổ chức công tác kế toán thanh toán theo quy định; thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán trên các tài khoản của KBNN tại ngân hàng; hạch toán kết chuyển số thu hộ chi hộ thanh toán của KBNN địa phương; hạch toán mua bán ngoại tệ; ...

- Thực hiện điều chuyển vốn từ tài khoản thanh toán tổng hợp tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước về tài khoản thanh toán tổng hợp tại các NHTM và các nghiệp vụ điều chuyển vốn khác theo Lệnh của Tổng Giám đốc KBNN;

- Thực hiện đối chiếu và hạch toán lãi, phí của các tài khoản thanh toán tổng hợp tại Ngân hàng;

- Trao đổi thông tin, hạch toán kế toán các khoản thanh toán tập trung khác (như dịch vụ điện, nước, viễn thông, ….);

- Tổng hợp, lập các báo cáo của Bộ sổ kế toán Cục Thanh toán - Kho quỹ theo quy định.

d) Phòng Kho quỹ

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước trong việc thực hiện các quy định về các lĩnh vực kho quỹ.

- Thực hiện việc nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển, tiêu huỷ các loại giấy tờ có giá phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ kho bạc.

- Lưu giữ, bảo quản, nhập, xuất, vận chuyển tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi tại kho của Kho bạc Nhà nước; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước; trả lại vàng, bạc, tư trang tạm thu, tạm giữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Tổng hợp các trường hợp thừa, thiếu tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong kho, quỹ của hệ thống Kho bạc Nhà nước; phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị biện pháp xử lý.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện công tác quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý và an toàn kho, quỹ trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

3.5. Lãnh đạo Cục Thanh toán - Kho quỹ
- Đối với Lãnh đạo Cục: Theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, cấp Cục có từ 4 phòng trở lên được bố trí tối đa 3 cấp phó. Theo đó, Cục Thanh toán - Kho quỹ có Cục trưởng và không quá 03 (ba) Phó Cục trưởng. 

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc KBNN về toàn bộ hoạt động của Cục; quản lý cán bộ, công chức, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

Phó Cục trưởng Cục Thanh toán - Kho quỹ chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về nhiệm vụ được phân công.

4. Về việc đáp ứng các tiêu chí thành lập Cục theo quy định của pháp luật

Đối chiếu với quy định về tiêu chí thành lập tổ chức mới tại khoản 10 điều 1 Nghị định 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Cục Thanh toán - Kho quỹ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để thành lập Cục, cụ thể:

1. Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Cục Thanh toán - Kho quỹ có đối tượng quản lý chuyên ngành là các đơn vị KBNN các cấp trên toàn quốc.
2. Được phân cấp, ủy quyền của để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực: 

Cục Thanh toán - Kho quỹ được Tổng Giám đốc KBNN phân cấp/ủy quyền quản lý các tài khoản thanh toán tổng hợp/chuyên thu tổng hợp của KBNN; trực tiếp quản lý và vận hành các kênh thanh toán của KBNN; quản lý an toàn kho quỹ trong hệ thống KBNN..
3. Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên: 

Cục Thanh toán - Kho quỹ có đối tượng và phạm vi quản lý là toàn bộ công tác thanh toán, kho quỹ tại gần 700 đơn vị KBNN trên toàn quốc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng, triển khai các cơ chế, quy trình nghiệp vụ thanh toán, kho quỹ; quản lý, vận hành, hỗ trợ các kênh thanh toán, tổ chức hạch toán kế toán thanh toán, mở rộng phối hợp thu và TTSPĐT với các hệ thống NHTM…, vì vậy, cần bố trí tối thiểu 45 biên chế công chức. 

5. Các điều kiện đảm bảo thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ và chế độ, chính sách cho công chức đối với đơn vị sắp xếp
5.1. Về biên chế của Cục Thanh toán - Kho quỹ
- Theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Cục phải có từ 30 biên chế trở lên.

- Các phòng của Cục Thanh toán - Kho quỹ được hình thành từ nhân sự của Vụ Kho quỹ, điều chuyển công việc, nhân sự từ Phòng Thanh toán - Cục Kế toán nhà nước, 1 số nhân sự từ Phòng Hỗ trợ công nghệ thông tin - Cục CNTT và một phần công việc từ Sở Giao dịch KBNN. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Cục Thanh toán - Kho quỹ, cần phải bố trí từ 45 biên chế công chức trở lên mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay, Vụ Kho quỹ được giao 15 biên chế, Phòng Thanh toán - Cục Kế toán Nhà nước được giao 12 biên chế. Như vậy cần bổ sung thêm biên chế cho Cục Thanh toán - Kho quỹ. Biên chế tối thiểu của mỗi phòng của Cục Quản lý thanh toán từ 09-12 biên chế/phòng. Biên chế của Cục Thanh toán và kho quỹ do Tổng Giám đốc KBNN quyết định trong tổng số biên chế của KBNN.

- Đối với Lãnh đạo Phòng: Theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Phòng có từ 7 - 9 biên chế được bố trí 01 cấp phó; 10 - 15 biên chế được bố trí 02 cấp phó; từ 16 biên chế trở lên được bố trí tối đa 03 cấp phó.

Theo đó, các phòng thuộc Cục Thanh toán - Kho quỹ có 01 Trưởng phòng và 01-02 Phó Trưởng phòng.

- Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch: 

	Vị trí việc làm
	Số lượng

	1/ Lãnh đạo Cục

+ Cục trưởng

+ Phó cục trưởng
	4

1

3

	2/Phòng Chế độ
+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	9
1

1
7

	3/ Phòng Thanh toán và hỗ trợ
+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	12

1

2

9

	4/ Phòng Kế toán thanh toán
+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	10

1

2

7

	5/ Phòng Kho quỹ
+ Trưởng phòng

+ Phó trưởng phòng

+ Chuyên viên
	10

1

2

7


5.2. Về trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Cục Thanh toán - Kho quỹ
Cục Thanh toán - Kho quỹ được bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc tại trụ sở KBNN (TW). Cục Thanh toán - Kho quỹ có con dấu, tài khoản và thực hiện quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật, phân cấp của Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc KBNN.
5.3. Chế độ, chính sách đối với công chức các đơn vị bị sắp xếp, giải thể

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ cho đến hết thời gian giữ chức vụ đã được bổ nhiệm trước khi sắp xếp tổ chức.
Trường hợp đã giữ chức vụ theo thời hạn được bổ nhiệm còn dưới 06 tháng, thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ cũ đủ 6 tháng, kể từ ngày thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ.
6. Kế hoạch và tiến độ thành lập, kiện toàn và lộ trình triển khai hoạt động các đơn vị được thành lập, kiện toàn
6.1. Kế hoạch thành lập

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ thuộc KBNN, Bộ Tài chính sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thanh toán - Kho quỹ, Cục Kế toán Nhà nước, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện thủ tục khắc dấu, mở tài khoản cho Cục Thanh toán - Kho quỹ theo quy định pháp luật.
- Thực hiện một số thủ tục khác (nếu có) theo quy định.

6.2. Tiến độ triển khai

- Tháng 11/2023: Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 26/2015/QĐ-TTg, trong đó có nội dung về thành lập Cục Thanh toán - Kho quỹ.

- Tháng 01/2024: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định 26/2015/QĐ-TTg.

- Tháng 02/2024: Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thanh toán - Kho quỹ, Cục Kế toán Nhà nước và các đơn vị liên quan.

- Tháng 03/2024: Cục Thanh toán - Kho quỹ chính thức đi vào hoạt động./.
